BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC VIỄN THÔNG

---------

THUYẾT MINH 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG 5G - PHẦN TRUY NHẬP VÔ TUYẾN

HÀ NỘI 2021

MỤC LỤC
31.
Mở đầu

2.
Chuẩn hóa trạm gốc 5G của tổ chức viễn thông trên thế giới
5
2.1 ITU
5
2.2 ETSI
7
2.3 Nhận xét
9
3.
Tình hình tiêu chuẩn hóa của một số quốc gia trên thế giới
9
3.1 Malaysia
9
3.2 Thái Lan
10
3.3 Trung Quốc
10
3.4 USA
10
3.5 Nhật Bản
10
3.6 Nhận xét
13
4.
Chỉ tiêu kỹ thuật của các hãng sản xuất thiết bị
13
5.
Tình hình chuẩn hóa trong nước
14
6.
Phân tích lựa chọn tài liệu tham chiếu
15
7.
Hình thức xây dựng quy chuẩn
17
7.1 Sở cứ
17
7.2 Hình thức xây dựng
17
7.3 Tên của Quy chuẩn
17
7.4 Bố cục của Quy chuẩn
18
7.5 Bảng tham chiếu nội dung Quy chuẩn
21
7.6 Khuyến nghị áp dụng
28


DANH MỤC BẢNG BIỂU
3Bảng 1: Các băng tần hoạt động của trạm gốc 5G


6Bảng 2:  So sánh 5G và 4G


6Bảng 3:  Các yêu cầu tối thiểu cho IMT 2020


10Bảng 4 Quy định quản lý trạm gốc 5G tại Nhật Bản


13Bảng 5. Các chỉ tiêu kỹ thuật về trạm gốc của các hãng sản xuất thiết bị


14Bảng 6: Bảng khảo sát các chỉ tiêu kỹ thuật trạm gốc TTDD


21Bảng 7: Bảng tham chiếu tài liệu tham khảo




QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG 5G - PHẦN TRUY NHẬP VÔ TUYẾN
1. Mở đầu
Các thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G có chức năng lập thành mạng truy nhập của mạng thông tin di động IMT để các thiết bị đầu cuối truy nhập và thực hiện các dịch vụ như: điện thoại, nhắn tin hoặc truy nhập dữ liệu Internet. 

Tại Việt Nam, các băng tần hoạt động của trạm gốc 5G quy định trong Bảng 1 và theo quy hoạch tần số của Việt Nam.

Bảng 1: Các băng tần hoạt động của trạm gốc 5G
	Băng tần
	Băng tần hướng lên UL
BS thu / UE phát

FUL,low   –  FUL,high
	Băng tần hướng xuống DL
BS phát / UE thu

FDL,low   –  FDL,high
	Chế độ song công

	n1
	1920 MHz – 1980 MHz
	2110 MHz – 2170 MHz
	FDD

	n3
	1710 MHz – 1785 MHz
	1805 MHz – 1880 MHz
	FDD

	n5
	824 MHz – 835 MHz
	869 MHz – 880 MHz
	FDD

	n8
	880 MHz – 915 MHz
	925 MHz – 960 MHz
	FDD

	n28
	703 MHz – 733 MHz
	758 MHz – 788 MHz
	FDD

	n40
	2300 MHz – 2400 MHz
	2300 MHz – 2400 MHz
	TDD

	n41
	2496 MHz – 2690 MHz
	2496 MHz – 2690 MHz
	TDD

	n77
	3600 MHz – 3960 MHz
	3600 MHz – 3960 MHz
	TDD

	n79
	4800 MHz – 5000 MHz
	4800 MHz – 5000 MHz
	TDD

	n258
	24250 MHz -27500 MHz
	24250 MHz -27500 MHz
	 TDD


Hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai 5G và quy định tiêu chuẩn áp dụng để quản lý chất lượng của các thiết bị trong mạng 5G nói chung và thiết bị trạm gốc 5G nói riêng. Nhiều tổ chức tiêu chuẩn quốc tế như 3GPP, ETSI đã xây dựng tiêu chuẩn áp dụng cho các thiết bị trạm gốc trong mạng 5G và các tiêu chuẩn này được chấp nhận áp dụng rất phổ biến.
Bộ TT&TT đã cấp phép thử nghiệm mạng 5G cho 3 doanh nghiệp gồm: Viettel, VNPT và MobiFone tại 4 tỉnh thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng. Doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm đối với các thuê bao nội bộ để đánh giá tính năng kỹ thuật và khả năng triển khai cơ sở hạ tầng viễn thông sử dụng công nghệ mới.

Ngày 10/5/2019, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) thực hiện kết nối lần đầu tiên trên mạng di động 5G tại Việt Nam. Tại sự kiện, tốc độ kết nối mạng di động 5G của Viettel với thiết bị đầu cuối đạt 1,5-1,7Gbps. Tháng 1/2020, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị do chính Viettel sản xuất. Với sự kiện này, Việt Nam vào nhóm nước dẫn đầu thế giới trong việc triển khai mạng 5G trên các thiết bị do doanh nghiệp trong nước tự sản xuất.

Tháng 3/2020, Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết đã thử nghiệm thành công mạng 5G tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng hôm 10.3, đánh dấu việc công ty đã sẵn sàng triển khai công nghệ 5G và các ứng dụng đi kèm tại thị trường Việt Nam. Quá trình thử nghiệm được MobiFone thực hiện những dịch vụ ứng dụng dữ liệu tốc độ siêu cao như cuộc gọi 3D, các trò chơi trực tuyến sử dụng băng thông siêu tốc độ như Cloud Gaming, ứng dụng tương tác thực tế ảo (AR, VR) giữa hai người ở hai vị trí khác nhau như thi đấu bóng bàn, bóng đá từ xa… trên nền tảng mạng 5G. Theo công bố của MobiFone, tốc độ tải dữ liệu đạt gần 2Gbps.

Tháng 4/2020, VNPT công bố đã chính thức thử nghiệm thành công mạng VinaPhone 5G tại 2 thành phố được Bộ TT&TT cấp phép là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. VNPT cho biết, trong lần thử nghiệm này, mạng VinaPhone 5G được thực hiện tích hợp vào hệ thống mạng vô tuyến, truyền dẫn và mạng lõi hiện hữu của VinaPhone. Do vậy, ngoài việc thử nghiệm tốc độ của mạng VinaPhone 5G, VNPT còn thành công trong việc làm chủ kỹ thuật và công nghệ 5G phục vụ thương mại. Kết quả thử nghiệm mạng VinaPhone 5G đạt hơn 2,2 Gbps nhanh gấp 10 lần so với mạng 4G và có độ trễ lý tưởng gần như bằng 0. Đây là những số liệu tích cực, tiệm cận với chuẩn 5G của thế giới và là kết quả thử nghiệm 5G tốt nhất từng công bố trong các nhà mạng tại Việt Nam. Để đạt được kết quả vượt trội trong thử nghiệm 5G, VNPT đã hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị 5G hàng đầu thế giới để kích hoạt các tính năng tiên tiến nhất, tối ưu hoá cấu trúc mạng lưới cho mạng 5G Vinaphone. Tốc độ vượt trội này của mạng 5G VinaPhone đã được ứng dụng thử nghiệm trong các dịch vụ yêu cầu tốc độ dịch vụ băng rộng cao, các dịch vụ đòi hỏi độ trễ dịch vụ thấp như: Các ứng dụng tương tác thực tế ảo (AR/VR), trò chơi trực tuyến sử dụng băng thông siêu tốc độ Cloud Game, video 8K… đem lại trải nghiệm cao nhất cho người dùng.

Theo định hướng quản lý, các thiết bị trạm gốc thuộc mạng thông tin di động  2G, 3G, 4G thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Hiện nay, Bộ TT&TT đã ban hành các quy chuẩn để quản lý trạm gốc thông tin di động 2G, 3G, 4G. Tuy nhiên chưa có quy chuẩn để quản lý trạm gốc thông tin di động 5G. Do đó, việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho thiết bị trạm gốc 5G là sự cần thiết.
2. Chuẩn hóa trạm gốc 5G của tổ chức viễn thông trên thế giới
2.1 ITU

Tháng 9/2015, ITU xuất bản khuyến nghị ITU-R M.2082 “IMT Vision – Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond”.  Khuyến nghị đề cập tới 3 kịch bản chính khi triển khai mạng 5G:

·  Băng rộng di động được tăng cường (eMBB): hỗ trợ eMBB giúp cải thiện chất lượng, cải thiện trải nghiệm người dùng so với các ứng dụng băng rộng di động các mạng thế hệ trước.

· Truyền thông trễ thấp và độ tin cậy cao (URLLC): Sử dụng cho các ứng dụng đòi hỏi nghiêm ngặt về trễ, thông lượng chẳng hạn như sản xuất tự động, khám chữa bệnh từ xa, xe tự lái. 

· Các truyền thông máy số lượng lớn (mMTC): Hỗ trợ số lượng lớn các thiết bị kết nối không yêu cầu nghiêm ngặt về trễ. 

Khuyến nghị ITU-R M.2083 xác định tiêu chí mạng 5G cần phải đạt gồm tốc độ đỉnh, tốc độ trải nghiệm của người dùng, hiệu quả sử dụng phổ tần, di động, trễ, mật độ kết nối, hiệu quả năng lượng mạng và dung năng lưu lượng một khu vực. Chi tiết như sau: 
Bảng 2:  So sánh 5G và 4G

	STT
	Yêu cầu
	5G
	4G

	1
	Tốc độ đỉnh
	20 Gbit/s
	1 Gbit/s

	2
	Tốc độ trải nghiệm người dùng
	100 Mbit/s
	10 Mbit/s

	3
	Hiệu quả sử dụng phổ tần số
	3
	1

	4
	Khả năng hỗ trợ di động
	500 km/h
	350 km/h

	5
	Trễ
	1 ms
	10 ms

	6
	Mật độ kết nối
	106  thiết bị/km2
	105  thiết bị/km2

	7
	Hiệu quả năng lượng mạng
	100
	1

	8
	Dung năng lưu lượng trong một khu vực
	10 Mbit/m2
	1 Mbit/m2


Trên cơ sở xác định tầm nhìn trong ITU-R M.2083, ITU cũng tiến hành xây dựng các khuyến nghị về công nghệ cho giao diện vô tuyến để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Năm 2017, ITU xuất bản khuyến nghị ITU-R M.2410-0 “Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio interface(s)” với các yêu cầu tối thiểu về dịch vụ, phổ tần số, kỹ thuật… Chi tiết như sau: 

Bảng 3:  Các yêu cầu tối thiểu cho IMT 2020
	TT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu tối thiểu

	1
	Khả năng hỗ trợ dịch vụ
	Hỗ trợ các dịch vụ xuyên suốt các kịch bản sử dụng khác nhau (eMBB, URLLC, mMTC)

	2
	Băng tần số
	Có khả năng tận dụng tối thiểu một băng tần số dành cho IMT trong thể lệ vô tuyến ITU

	3
	Băng tần số cao
	Có khả năng tận dụng băng tần số cao trên 24,25 GHz

	4
	Tốc độ đỉnh
	Hướng xuống: 20 Gbit/s

Hướng lên: 15 Gbit/s

	5
	Hiệu suất sử dụng phổ đỉnh
	Hướng xuống: 30 bit/Hz

Hướng lên: 15 bit/Hz

	6
	Tốc độ thực tế khách hàng trải nghiệm dịch vụ
	Khu vực thành phố- Môi trường đo kiểm eMBB,

Hướng xuống: 100 Mbit/s

Hướng lên: 50 Mbit/s

	7
	Dung năng lưu lượng trung bình
	Trạm gốc trong nhà, môi trường đo kiểm eMBB, hướng xuống: 10 Mbit/s

	8
	Trễ mặt phẳng người dùng
	eMBB: 4 ms

URLLC: 1 ms

	9
	Trễ mặt phẳng điều khiển
	20 ms

	10
	Mật độ kết nối
	106 thiết bị /km2

	11
	Độ tin cậy
	Trong kịch bản URLLC, xác xuất truyền tải thành công lớp 2 PDU gói tin 32 bytes trong 1 ms: 1-10-5

	12
	Hỗ trợ khả năng lưu động
	Trạm gốc trong nhà, eMBB: 10 km/s

Thành phố, eMBB: 30 km/h

Nông thông, eMBB: 5000 km/h 

	13
	Thời gian ngắt quãng
	0 ms

	14
	Băng thông
	Tối thiểu 100 MHz

Hỗ trợ băng thông lên tới 1 GHz đối với trạm gốc băng tần cao (> 6 GHz)


2.2 ETSI

Quá trình ban hành tiêu chuẩn ở Châu Âu gồm 03 cấp độ: đầu tiên báo cáo nghiên cứu TR, tiếp theo ban hành bộ chỉ tiêu kỹ thuật TS (TS: Technical Specification) và cuối cùng là ban hành bộ tiêu chuẩn hài hoà EN theo Chỉ dẫn Thiết bị đầu cuối vô tuyến và viễn thông (Chỉ dẫn R&TTE).

Bộ tiêu chuẩn hài hoà EN sẽ lựa chọn một số các tham số kỹ thuật được quy định trong bộ chỉ tiêu kỹ thuật TS. Hiện tại Viện viễn thông tiêu chuẩn châu Âu đã xuất bản bộ chỉ tiêu kỹ thuật TS liên quan đến phát xạ sóng vô tuyến RF cho thiết bị 5G, bộ chỉ tiêu này bao trùm toàn bộ các dải tần số để triển khai 5G. 

Đối với trạm gốc 5G: Trong các bộ tài liệu nói trên, ETSI quy định chỉ tiêu mức ngưỡng, phương pháp đo tương ứng để đánh giá thiết bị 5G, phiên bản mới nhất của bộ chỉ tiêu này: 
· ETSI TS 138 104 (V15.12.0) (01-2021)”: “5G; NR; Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS 38.104 version 15.12.0 Release 15)”

· ETSI TS 138 141-1 (V16.6.0) (01-2021): “5G; NR; Base Station (BS) conformance testing Part 1: Conducted conformance testing (3GPP TS 38.141-1 version 16.6.0 Release 16)”

· ETSI TS 138 141-2 (V16.6.0) (01-2021): “5G; NR; Base Station (BS) conformance testing Part 2: Radiated conformance testing (3GPP TS 38.141-2 version 16.6.0 Release 16)”

Trong bản tiêu chuẩn của ETSI cũng như 3GPP hiện chia trạm gốc thành hai loại: trạm gốc chuẩn A và trạm gốc chuẩn B. Chuẩn B nghiêm ngặt hơn chuẩn A.

ETSI, 3GPP chuẩn hoá các kiểu trạm gốc gồm trạm gốc 1-C (ăn ten đơn kết nối, sử dụng dải tần số sub 6), 1-H (ăng ten mảng, sử dụng dải tần số sub 6), 1-O (ăng ten mảng dùng tần số sub 6), 2-O (ăng ten mảng dùng tần số cao). Các trạm gốc được lắp đặt tại các khu vực khác nhau gồm trạm gốc diện rộng, trạm gốc có vùng phủ trung bình và trạm gốc vùng phủ hẹp hay cục bộ, trong nhà.

Đối với trạm gốc kiểu 1-O và 2-O, việc phân loại được xác định theo tiêu chí sau:

- Các trạm gốc vùng phủ rộng: Trạm gốc có đặc điểm đáp ứng yêu cầu của macrocell với khoảng cách tối thiểu từ một BS đến UE bằng 35m.

- Các trạm gốc vùng phủ trung bình: Trạm gốc có đặc điểm đáp ứng yêu cầu của MicroCell với khoảng cách tối thiểu từ một BS đến UE bằng 5m.

- Các trạm gốc vùng phủ hẹp: Trạm gốc có đặc điểm đáp ứng yêu cầu của PicoCell với khoảng cách tối thiểu từ một BS đến UE bằng 2m.

Đối với trạm gốc kiểu 1-C và 1-H, việc phân loại được xác định theo tiêu chí sau:

- Các trạm gốc vùng phủ rộng: Trạm gốc có đặc điểm đáp ứng yêu cầu của macrocell với tổn hao ghép nối tối thiểu từ một BS đến UE bằng 70 dB.

- Các trạm gốc vùng phủ trung bình: Trạm gốc có đặc điểm đáp ứng yêu cầu của MicroCell với tổn hao ghép nối tối thiểu từ một BS đến UE bằng 53 dB.

- Các trạm gốc vùng phủ hẹp: Trạm gốc có đặc điểm đáp ứng yêu cầu của PicoCell với tổn hao ghép nối tối thiểu từ một BS đến UE bằng 45 dB.

ETSI, 3GPP thiết lập các yêu cầu cơ bản liên quan đến phát xạ cổng vô tuyến cho trạm gốc như tần số hoạt động, băng thông trạm gốc, các thông số phía phát, các thông số phía thu. 

2.3 Nhận xét

Các tổ chức tiêu chuẩn hóa trên thế giới như ITU hay ETSI đều có nhóm làm việc nghiên cứu chuẩn hóa mạng 5G từ phần truy nhập cho tới cấu trúc giao diện, mạng lõi.

Đối với thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G hiện chỉ có ETSI ban hành ban hành bộ chỉ tiêu kỹ thuật TS (TS: Technical Specification) cho thiết bị trạm gốc 5G hoạt động trong dải tần FR1 và FR2. Tài liệu này liên tục được ETSI cập nhật hoàn thiện (theo chu lỳ khoảng 2 tháng/version).

Các cơ quan quản lý nhà nước thường lựa chọn tài liệu của ETSI để xây dựng bộ tiêu chí chất lượng đối với thiết bị trạm gốc.

3. Tình hình tiêu chuẩn hóa của một số quốc gia trên thế giới

3.1 Malaysia

Malaysia đang dự thảo để ban hành tài liệu hướng dẫn liên quan đến trạm gốc và mạng lõi 5G. Malaysia không quy định chất lượng của các thiết bị đầu cuối gNodeB. Gồm các yêu cầu:
· Tần số hoạt động

· Băng thông trạm gốc hỗ trợ

· Kiến trúc mạng 5G

· Tốc độ tải (hướng xuống từ 50 Mbit/s-1 GBit/s, hướng lên 25 Mbit/s đến 500 Mbit/s).

· Thời gian trễ (50 ms đến 300 ms tùy theo dịch vụ).

· Mật độ thiết bị kết nối
Liên quan đến EMF, Malaysia dự kiến cuối năm 2020 ban hành tài liệu kỹ thuật liên quan đến EMF cho trạm gốc 5G. Dự kiến khảo khuyến nghị ITU-T K9 supplement
3.2 Thái Lan

Ngày 31/1/2020, Uỷ ban băng rộng Thái Lan (NBTC) ban hành tiêu chuẩn NBTC TS 1037-2563, tham chiếu theo tài liệu của ETSI và 3GPP: TS 138 104, TS 138 141-1, TS 138 141-2, TS 137 145-1, TS 137 145-2) cho trạm gốc gồm các yêu cầu:

- Tần số hoạt động

- Tương thích điện từ trường EMC

- Các yêu cầu an toàn điện.

3.3 Trung Quốc

Bộ Công Nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc ban hành tiêu chuẩn tương thích điện từ trường EMC cho trạm gốc 5G. Tên tiêu chuẩn: YD/T 2583.17-2019 “Requirement and Measurement Methods of Electromagnetic Compatibility for Mobile Telecommunications Equipment Part 17: 5G Base Station and Ancillary Equipment” cho trạm gốc 5G
3.4 USA
Áp dụng Quy định liên bang (Electronic Code of Federal Regulations) FCC part 15 về thiết bị viễn thông, trong đó quy định giới hạn phát xạ cho các thiết bị vô tuyến
3.5 Nhật Bản

Trong năm 2018, Báo cáo của Ủy ban hệ thống thông tin di động, các quy định đối với trạm gốc 5G chi tiết theo bảng 4

Bảng 4 Quy định quản lý trạm gốc 5G tại Nhật Bản
	Nội dung
	Công nghệ (5G NR TDD) sử dụng băng tần 3,7 GHz và 4,5 GHz

	Độ dịch tần
	±(0.05 ppm + 12 Hz)

· Công suất tại cổng kết nối ăng ten trạm gốc: Công suất > 38 dBm

· Công suất tại RIB: Công suất > 47 dBm

±(0.15 ppm + 12 Hz)

· Công suất tại cổng kết nối ăng ten trạm gốc: Công suất < 38 dBm

· Công suất tại RIB: Công suất < 47 dBm


Mức ngưỡn

		BW

	
		Kết nối với cổng Ăng ten
	Không kết nối với cổng Ăng ten
	
	> 1884.5 MHz ≤ 1915.7 MHz
	-41 dBm
	-32 dBm
	300 kHz



	
	

	Công suất rò kênh lân cận
	100 MHz BW
Hệ thống
Kiểu loại

Tần số rò

Mức ngưỡng
BW
Kết nối với cổng Ăng ten
Không kết nối với cổng Ăng ten
100 MHz
System
Tuyệt đối
100 MHz
–13 dBm/MHz

–4 dBm/MHz

98.28 MHz
Tương đối
100 MHz
–44.2 dBc
–44.2 dBc
98.28 MHz
Tuyệt đối
200 MHz
–13 dBm/MHz

–4 dBm/MHz

98.28 MHz
Tương đối
200 MHz
–44.2 dBc
–44.2 dBc
98.28 MHz

	
	

	Mặt nạ phổ
	100 MHz BW

Δf (MHz)
Mức ngưỡng
BW
Kết nối với cổng Ăng ten
Không kết nối với cổng Ăng ten
> 0.05 MHz ≤ 5.05MHz

–4.8 dBm – 7/5 ×

(Δf – 0.05) dB
+4.2 dBm – 7/5 ×

(Δf – 0.05) dB
100 kHz
> 5.05 MHz ≤ 10.05 MHz

–11.8 dBm
–2.8 dBm
100 kHz
< 10.5 MHz

–13 dBm
–４dBm

1 MHz


	Băng thông chiếm dụng
	100 MHz BW
System
99％  BW
100 MHz System
<100 MHz


	Công suất phát Ăng ten
	· Công suất tại cổng kết nối ăng ten trạm gốc phải nằm trong ± 3,5 dB của công suất ăng ten danh định.

· Công suất phát Ăng ten tại RIB phải nằm trong ± 3,5 dB so với tổng công suất danh định.

	Xuyên điều chế phát TX
	Đối với băng 3.7 GHz

· Mức đầu ra: Công suất danh định lớn nhất tại cổng kết nối Ăngten: -30 dB

· Băng thông: 10 MHz

· Tần số rò: ±5 MHz, ±15 MHz, ±25 MHz

Đối với băng 4.5 GHz

· Mức đầu ra: Công suất danh định lớn nhất tại cổng kết nối Ăngten: -30 dB

· Băng thông: 40 MHz

· Tần số rò: ±20 MHz, ±60 MHz, ±100 MHz


3.6 Nhận xét

· Các nước được khảo sát có ban hành các tiêu chuẩn thiết bị 5G liên quan đến tương thích điện từ trường, phổ tần số và an toàn điện. 

· Ban hành tài liệu để hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thiết lập mạng 5G; 

· Chưa ban hành các tiêu chuẩn liên quan đến phát xạ sóng vô tuyến.
4. Chỉ tiêu kỹ thuật của các hãng sản xuất thiết bị

Các hãng sản xuất thiết bị như Ericson, Huawei đã thượng mại thiết bị trạm gốc gnodeB, trong phần này, nhóm thực hiện tóm tắt chỉ tiêu chất lượng của một số dòng thiết bị  theo như tuyên bố của các hãng:

Bảng 5. Các chỉ tiêu kỹ thuật về trạm gốc của các hãng sản xuất thiết bị
	TT
	Hãng sản xuất
	Bộ chỉ tiêu

	1
	Ericson
	· Tần số hoạt động
· Số lượng TxRx
· Băng thông trạm gốc
· Công suất phát
· Yêu cầu về nguồn cung cấp
· Điều kiện môi trường

	2
	Huawei
	· Tần số hoạt động
· Các chỉ tiêu liên quan đến ăng ten (tăng ích, góc ngẩng)

· Dung năng (số lượng TxRx)
· Công suất phát
· Độ nhạy
· Công suất tiêu thụ 
· Điều kiện môi trường

	3
	Nokia
	· Tuyên bố tuân thủ Directive 2014/53/EC và Part 15 của FCC
· Băng tần hoạt động
· Số lượng TxRx
· Cấu hình sóng mang
· Loại điều chế
· Số lượng luồng MIMO 


Đối với chỉ tiêu chất lượng mạng, Huawei và Ericson cũng đưa ra khuyến cáo về thời gian trễ truy nhập ≤ 50 ms khi triển khai ứng dụng eMBB.

Nhận xét: 

· Hãng sản xuất có bản tài liệu kỹ thuật cho các thiết bị trạm gốc 5G khi thương mại hóa.

· Tùy từng hãng sản xuất thiết bị, tài liệu kỹ thuật có các tham số khác nhau. Tham số chung gồm tần số, công suất phát, cấu hình trạm gốc hỗ trợ.
5. Tình hình chuẩn hóa trong nước
Trong những năm qua, Bộ TT&TT đã thực hiện rà soát và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc. Các quy chuẩn này bao gồm:

· QCVN 41:2016/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM”.

· QCVN 110:2017/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA- Phần truy nhập vô tuyến”.

· QCVN 16:2018/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD”.

Các quy chuẩn về thiết bị trạm gốc thông tin di động tại Việt Nam đều được xây dựng căn cứ trên tiêu chuẩn của ETSI, có mức ngưỡng chỉ tiêu và phương pháp đo kiểm tương ứng. Các chỉ tiêu chính bao gồm: Băng tần hoạt động, Công suất ra máy phát, mặt nạ phát xạ phổ, đặc tính xuyên điều chế, đặc tính chặn, phát xạ giả, độ chọn lọc kênh lân cận, độ nhậy thu... Các yêu cầu kỹ thuật này tương đồng với tiêu chuẩn của các nước trên thế giới.
Bảng 6: Bảng khảo sát các chỉ tiêu kỹ thuật trạm gốc TTDD

	Trạm gốc 2G

QCVN 41:2016/BTTTT
	Trạm gốc 3G

QCVN 110:2017/BTTTT
	Trạm gốc 4G

QCVN 16:2018/BTTTT

	Các chỉ tiêu kỹ thuật quy định gồm:

· Công suất phát trung bình của sóng mang RF

· Công suất kênh lân cận

· Phát xạ giả từ đầu nối ăng ten của máy phát

· Suy hao xuyên điều chế

· Suy hao xuyên điều chế bên trong thiết bị trạm gốc

· Tạp âm băng rộng và suy hao xuyên điều chế bên trong thiết bị trạm gốc khi hoạt động ở chế độ đa sóng mang

· Mức nhiễu chuẩn

· Đặc tính chặn

· Các đặc tính xuyên điều chế

· Triệt điều chế biên độ (AM)

· Phát xạ giả từ đầu nối ăng ten của máy thu

· Phát xạ giả bức xạ
	Các chỉ tiêu kỹ thuật quy định gồm:

· Mặt nạ phổ phát xạ

· Tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR)

· Phát xạ giả của máy phát

· Công suất ra cực đại của trạm gốc

· Xuyên điều chế phát

· Các phát xạ giả của máy thu

· Các đặc tính chặn

· Các đặc tính xuyên điều chế của máy thu

· Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu

· Độ nhạy chuẩn

· Công suất ngõ ra BS trong nhà để bảo vệ kênh lân cận

· Phát xạ giả bức xạ
	Các chỉ tiêu kỹ thuật quy định gồm:

· Phát xạ không mong muốn trong băng tần hoạt động

· Tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR)

· Phát xạ giả máy phát

· Công suất ra cực đại của trạm gốc

· Xuyên điều chế máy phát

· Phát xạ giả máy thu

· Đặc tính chặn

· Đặc tính xuyên điều chế máy thu

· Độ chọn lọc kênh lân cận (ACS) và chặn băng hẹp

· Công suất ra của trạm gốc trong nhà để bảo vệ kênh UTRA lân cận

· Công suất ra của trạm gốc trong nhà để bảo vệ kênh E-UTRA lân cận

· Công suất ra của trạm gốc trong nhà để bảo vệ E-UTRA đồng kênh

· Mức chọn lọc chuẩn

· Phát xạ bức xạ


Việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ TT&TT là ưu tiên áp dụng các tiêu chuẩn của các tổ chức chuẩn hoá trên thế giới theo.  Đến nay, các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ tập trung chủ yếu vào Phát xạ sóng vô tuyến RF, EMC, PIN. Theo thống kê, quy chuẩn về thiết bị trạm gốc của Bộ TT&TT tuân thủ theo tiêu chuẩn của Viện Viễn thông tiêu chuẩn Châu Âu.
6. Phân tích lựa chọn tài liệu tham chiếu

Theo quy định của Bộ TT&TT, thiết bị trạm gốc thông tin di động thuộc danh mục bắt buộc phải thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy. Hiện tại, Bộ TT&TT, mới chỉ ban hành các Quy chuẩn cho các thiết bị trạm gốc thông tin di động 2G, 3G, 4G do vậy để đảm bảo an toàn cho người dùng và thúc đẩy sản xuất trong nước cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thực thi quản lý chất lượng sản phẩm trạm gốc thông tin di động mặt đất thì cần có bộ chỉ tiêu kỹ thuật và phương pháp đo kiểm đánh giá thiết bị trạm gốc 5G.

Thông lệ, các bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động mặt đất được xây dựng trên cơ sở tài liệu của các tổ chức chuẩn hóa quốc tế và kinh nghiệm của các quốc gia có chính sách quản lý tương đồng với Việt Nam. 

Tiêu chí được lựa chọn làm tài liệu tham chiếu xây dựng quy chuẩn gồm: 

· ETSI TS 138 104 (V15.12.0) (01-2021)”: “5G; NR; Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS 38.104 version 15.12.0 Release 15)”

· ETSI TS 138 141-1 (V16.6.0) (01-2021): “5G; NR; Base Station (BS) conformance testing Part 1: Conducted conformance testing (3GPP TS 38.141-1 version 16.6.0 Release 16)”

· ETSI TS 138 141-2 (V16.6.0) (01-2021): “5G; NR; Base Station (BS) conformance testing Part 2: Radiated conformance testing (3GPP TS 38.141-2 version 16.6.0 Release 16)”

· ETSI TS 138 113 V15.3.0 (10-2018): “5G, NR; Base Station (BS) ElectroMagnetic Compatibility (EMC)

· ITU-R M.2410-0 (11-2017): “Minimum requirements related to  technical performance for IMT-2020  radio interface(s)”

· ITU-R M.2412 (11-2017): “Guidelines for evaluation of radio interface technologies for IMT-2020”

Lý do lựa chọn tài liệu tham chiếu:

· Thông lệ Bộ TT&TT: áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để xây dựng các quy chuẩn:

+ Đối với trạm gốc và đầu cuối di động, các quy chuẩn hiện có của Bộ TT&TT (quy chuẩn cho thiết bị 2G, 3G và 4G) tuân thủ tiêu chuẩn của ETSI.

· Tính phổ cập của tài liệu: Ngoài các nước Châu Âu, một số nước trên thế giới như Thái Lan cũng đã tuyên bố tuân thủ theo tiêu chuẩn của ETSI.

· Tính khả thi của tài liệu: Nội dung của tài liệu tham chiếu bố cục rõ ràng, chi tiết để đo kiểm, đánh giá. Các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định đảm bảo chất lượng và giảm thiểu can nhiễu có hại đến các nghiệp vụ và thiết bị khác, đáp ứng các yêu cầu quy chuẩn về thiết bị vô tuyến, phục vụ cho công tác đo kiểm, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn thiết bị.

· Tính cập nhật của tài liệu: Các tài liệu là các phiên bản mới nhất được ban hành.

· Các tham số được lựa chọn tương đồng với các tham số trong quy chuẩn trạm gốc 3G, 4G của Bộ TT&TT.

7. Hình thức xây dựng quy chuẩn

7.1 Sở cứ 

· Quyết định số 1529/QĐ-BTTTT ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
· ETSI TS 138 104 (V15.12.0) (01-2021)”: “5G; NR; Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS 38.104 version 15.12.0 Release 15)”

· ETSI TS 138 141-1 (V16.6.0) (01-2021): “5G; NR; Base Station (BS) conformance testing Part 1: Conducted conformance testing (3GPP TS 38.141-1 version 16.6.0 Release 16)”

· ETSI TS 138 141-2 (V16.6.0) (01-2021): “5G; NR; Base Station (BS) conformance testing Part 2: Radiated conformance testing (3GPP TS 38.141-2 version 16.6.0 Release 16)”

· ETSI TS 138 113 V15.3.0 (10-2018): “5G, NR; Base Station (BS) ElectroMagnetic Compatibility (EMC)

· ITU-R M.2410-0 (11-2017): “Minimum requirements related to  technical performance for IMT-2020  radio interface(s)”

· ITU-R M.2412 (11-2017): “Guidelines for evaluation of radio interface technologies for IMT-2020”

7.2 Hình thức xây dựng

· Thông tư 03/2011/TT-BTTTT “Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông” do Bộ TT&TT ban hành ngày 04/01/2011.

7.3 Tên của Quy chuẩn
QCVN xx:202x/BTTTT: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến”
7.4 Bố cục của Quy chuẩn

QCVN xx:202x/BTTTT: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G- phần truy nhập vô tuyến”. Nôi dung quy chuẩn được xây dựng trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn ETSI TS 138 104 (V15.12.0) (01-2021), ETSI TS 138 141-1 (V16.6.0) (01-2021),  ETSI TS 138 141-2 (V16.6.0) (01-2021), có điều chỉnh cho phù hợp quy định các băng tần hoạt động của thiết bị trạm gốc 5G tại Việt Nam. Nội dung quy chuẩn gồm các phần như sau:
1.
QUY ĐỊNH CHUNG


1.1.
Phạm vi điều chỉnh


1.2.
Đối tượng áp dụng


1.3.
Tài liệu viện dẫn


1.4.
Giải thích từ ngữ


1.5.
Ký hiệu


1.6.
Chữ viết tắt


2.
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT


2.1.
Các yêu cầu kỹ thuật đối với trạm gốc 1-C, 1-H


2.1.1.
Các yêu cầu chung


2.1.2.
Công suất ngõ ra trạm gốc


2.1.3.
Công suất ON/OFF máy phát


2.1.4.
Các phát xạ không mong muốn


2.1.5.
Tỷ số công suất rò kênh lân cận ACLR


2.1.6.
Phát xạ không mong muốn trong băng tần hoạt động


2.1.7.
Phát xạ giả máy phát


2.1.8.
Xuyên điều chế máy phát


2.1.9.
Độ nhạy thu


2.1.10.   Độ chọn lọc kênh lân cận ACS


2.1.11.
 Chặn trong băng


2.1.12.
 Chặn ngoài băng


2.1.13.
 Phát xạ giả máy thu


2.1.14.
 Xuyên điều chế máy thu


2.1.15.
 Chọn lọc kênh


2.1.16.
 Phát xạ bức xạ


2.2.
Các yêu cầu kỹ thuật đối với trạm gốc 1-O, 2-O


2.2.1.
Công suất ngõ ra trạm gốc OTA


2.2.2.
Công suất OFF máy phát OTA


2.2.3.
Các phát xạ không mong muốn OTA


2.2.4.
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